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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của các Lãnh đạo Bộ Y tế:
1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, chỉ đạo, điều hành chung tất cả mọi mặt hoạt động và công tác của Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế theo quy định của Hiến pháp và của Luật Tổ chức Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chất chiến lược trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế.
2. Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên hàng ngày theo các lĩnh vực công tác của Bộ Y tế, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế theo quy định tại các Luật chuyên ngành, Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
3. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng sẽ phân công một Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính để chỉ đạo các đơn vị giải quyết vấn đề. Trước khi quyết định phương án giải quyết, Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính cần tham khảo ý kiến của các Thứ trưởng khác có liên quan và báo cáo Bộ trưởng cho ý kiến chỉ đạo.
4. Các Thứ trưởng được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo nguyên tắc lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị thuộc lĩnh vực của Thứ trưởng nào phụ trách thì sẽ phân công cho Thứ trưởng đó theo dõi, chỉ đạo toàn diện đơn vị đó. Khi chỉ đạo các đơn vị triển khai các lĩnh vực hoạt động khác (ngoài lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị) liên quan đến lĩnh vực do các Thứ trưởng khác phụ trách, cần trao đổi, phối hợp để thống nhất về chủ trương, nội dung và các giải pháp giữa các Thứ trưởng trước khi quyết định. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau, Thứ trưởng được giao phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng quyết định.
5. Định kỳ hai tuần một lần (trừ trường hợp đột xuất), Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp giao ban để các Thứ trưởng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tình hình công tác thuộc lĩnh vực được phân công và bàn những trọng tâm công tác cần thống nhất chủ trương trong tập thể Lãnh đạo Bộ. Theo yêu cầu công việc, Bộ trưởng và các Thứ trưởng có các cuộc họp chung để góp ý về nội dung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
6. Việc phân công công việc giữa các Thứ trưởng (quy định tại Điều 4 Quyết định này) có thể thay đổi theo nhu cầu công việc và theo sự phân công của Bộ trưởng.
Điều 2. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về những quyết định của mình với các nội dung sau:
1. Chỉ đạo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch công tác và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong các lĩnh vực được Bộ trưởng phân công.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ trưởng, kịp thời phát hiện, giải quyết các bất cập, khó khăn, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực được phân công.
Điều 3. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, các Thứ trưởng được chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc các nội dung sau:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được giao, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm của đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách đã được phê duyệt, ban hành.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng; duy trì kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở đơn vị được phân công phụ trách.
3. Được ký các quyết định về tuyển dụng; bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, nâng lương đối với công chức, viên chức của các đơn vị theo phân cấp; các quyết định phê duyệt kế hoạch, đề án, dự án của các đơn vị.
Điều 4. Phân công cụ thể:
1. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long:
a) Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế.
b) Là đầu mối liên hệ với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương.
c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển, kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực của ngành y tế; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế; công tác tổ chức cán bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác thanh tra y tế và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:
1. Vụ Kế hoạch - Tài chính;
2. Vụ Tổ chức cán bộ;
3. Thanh tra Bộ Y tế.
2. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế:
a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống HIV/AIDS; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; vệ sinh trường học; vệ sinh môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; an toàn truyền máu; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; phát triển y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao; công tác xã hội hóa, liên doanh, liên kết trong hoạt động y tế; công tác quốc phòng và an ninh của Bộ Y tế; công tác phòng, chống thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác kết hợp quân dân y; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; công tác y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước và công tác phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.
b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:
1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;
2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
3. Cục Y tế dự phòng;
4. Cục Quản lý môi trường y tế;
5. Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:
1. Bệnh viện Bạch Mai;
2. Bệnh viện Chợ Rẫy;
3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;
4. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức;
5. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương;
6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;
7. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ;
8. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;
9. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới;
10. Bệnh viện E;
11. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;
12. Bệnh viện Châm cứu Trung ương;
13. Bệnh viện Phổi Trung ương;
14. Bệnh viện Hữu nghị;
15. Bệnh viện C Đà Nẵng;
16. Bệnh viện Thống Nhất;
17. Bệnh viện 74 Trung ương;
18. Bệnh viện 71 Trung ương;
19. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương;
20. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;
21. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;
22. Bệnh viện Da liễu Trung ương;
23. Bệnh viện Lão khoa Trung ương;
24. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương;
25. Bệnh viện Mắt Trung ương;
26. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương;
27. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội;
28. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;
29. Bệnh viện Nhi Trung ương;
30. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;
31. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;
32. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;
33. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
34. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
35. Viện Pasteur Nha Trang;
36. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;
37. Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh;
38. Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường;
39. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;
40. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;
41. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh;
42. Viện Dinh dưỡng.
43. Viện Y học biển;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
3. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế
a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: dược; vắc xin; mỹ phẩm; y dược cổ truyền; an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; dự trữ quốc gia về thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế; cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp; các hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia; dân số - kế hoạch hóa gia đình; phát triển y tế cơ sở; thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; thi đua, khen thưởng; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ Y tế (Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ); hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y - dược; công tác phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam; tham gia chỉ đạo công tác thanh tra y tế và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.
b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:
1. Cục Quản lý Dược;
2. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;
3. Cục An toàn thực phẩm;
4. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;
5. Vụ Truyền thông và thi đua, khen thưởng
6. Văn phòng Bộ.
7. Tổng cục Dân số và các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.
c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:
1. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
2. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh;
3. Viện Dược liệu;
4. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;
5. Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;
6. Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế;
7. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;
8. Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y tế;
9. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;
10. Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe Trung ương;
11. Báo Sức khỏe và đời sống;
12. Tạp chí Y Dược học
13. Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần;
14. Công ty TNHH một thành viên vắc xin và Sinh phẩm số 1;
15. Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt;
16. Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản y học;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
4. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế
a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong y tế; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; bảo hiểm y tế; giám định y khoa; giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; công tác pháp chế y tế; hoạt động hợp tác quốc tế về y tế; công tác cải cách hành chính trong y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế và thống kê y tế; công tác thanh niên ngành y tế. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công
b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:
1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;
2. Cục Công nghệ thông tin;
3. Vụ Bảo hiểm y tế;
4. Vụ Hợp tác quốc tế;
5. Vụ Pháp chế;
c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:
1. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế;
2. Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
3. Trường Đại học Y Hà Nội;
4. Trường Đại học Y Dược Thái Bình;
5. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;
6. Trường Đại học Y tế công cộng;
7. Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ;
8. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;
9. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
10. Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương;
11. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng;
12. Trường Đại học Dược Hà Nội;
13. Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương;
14. Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế;
15. Bệnh viện thuộc các trường đại học y - dược (07 bệnh viện).
16. Bệnh viện K;
17. Bệnh viện Nội tiết Trung ương;
18. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1;
19. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2;
20. Viện Pháp y tâm thần Trung ương;
21. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa;
22. Viện Pháp y Quốc gia;
23. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc;
24. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung;
25. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh;
26. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên;
27. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bãi bỏ Quyết định số 1727/QĐ-BYT ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Điều 6. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Các bộ, ban, ngành TW;
- Công đoàn Y tế VN; Tổng hội YHVN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Ttra Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, VPB.
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